Phụ lục 04 – Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh
 nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 (chuyên ngành đa khoa)

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 
VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY
 (Ban hành kèm theo Quyết định sổ       QĐ/BVĐKST  ngày    /09/2022 của BVĐKST)
	TT
	Tên văn bản (tài liệu ôn tập)
	Nội dung ôn tập

	1
	Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
	Toàn văn

	2
	Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
	Toàn văn

	3
	Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
	Toàn văn

	4
	Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	Toàn văn

	5
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
	Toàn văn

	6
	Luật Dược số 105/2016/QH13
	Toàn văn

	7
	Thông tư số 20/2021/TT - BYT quy định về quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
	

	8
	Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam được ban hành theo Quyết định 20/QĐ-HĐD ngày 10/9/2012 của Hội Điều dưỡng Việt Nam và được Bộ Y tế chỉ đạo triển khai thực hiện.
	Toàn văn

	9
	Thông tư  31/2021/TT - BYT  ngày 28/12/2021 của Bộ y tế , Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. 

	Toàn văn

	10
	Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngàỵ 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
	Toàn văn

	11
	Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hồi sức- cấp cứu và chống độc”:
· Quy trình kỹ thuật thổi ngạt.
· Quy trình kỹ thuật thở ôxy qua gọng kính.
· Quy trình kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực.
· Quy trình kỹ thuật đặt ống thông bàng quang dẫn lưu nước tiểu.
· Quy trình kỹ thuật đặt ống thông dạ dày.	
	

	12
	Quyết định 1108/2004/QĐ-BYT ngày 29/3/2004 về việc ban hành “ Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập II”
- Kỹ thuật tắm cho người bệnh tại giường
- Kỹ thuật gội đầu cho người bệnh
- Kỹ thuật chăm sóc răng miệng
- Kỹ thuật cho người bệnh ăn qua ống thông
- Kỹ thuật thông tiểu, dẫn lưu nước tiểu và rửa bàng quang
- Kỹ thuật sơ cứu vết thương phần mềm
- Cấp cứu điện giật
- Cấp cứu đuối nước
- Kỹ thuật thay băng thường quy
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